CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM – PHẦN MỀM BẢNG TÍNH EXCEL

Câu 26: Ở Microsoft Excel 2010, định dạng ô trên trang tính ta sử dụng các nút lệnh trong thẻ:

A. Home.

B. File.

C. Insert.

D. Page Layout.

Câu 27: Thoát khỏi phần mềm Excel 2010 ta chọn lệnh:

A. Thẻ File ( Exit.




B. Thẻ File ( Close.


C. Thẻ File ( Open.



D. Thẻ Home ( Exit.

Câu 28: Ở phần mềm Excel 2010, mỗi trang tính có số dòng:


A. 1048576

B. 1048678

C. 65336

D. 65536

Câu 29: Ở phần mềm bảng tính Excel, muốn chèn dòng vào trang tính, ta chọn các dòng cần thêm mới và thực hiện:

A. Thẻ Home ( nhóm Cells ( Insert ( Insert Sheet Columns.
B. Thẻ Insert ( nhóm Cells ( Columns ( Insert Sheet Columns.
C. Thẻ Home ( nhóm Cells ( Insert ( Insert Sheet Rows.
D. Thẻ Insert ( nhóm Cells ( Rows ( Insert Sheet Rows.
Câu 30: Ở phần mềm Excel 2010, để nhập công thức vào một ô, trước hết ta gõ dấu:



A. /


B. >


C. =



D. %

Câu 31: Ở phần mềm Excel 2010, cách viết địa chỉ tương đối:

A. <tên cột><tên hàng>



B. <$tên cột><tên hàng>

C. <tên cột><$tên hàng>



D. <$tên cột><$tên hàng>

Câu 32: Ở phần mềm Excel 2010, cách viết địa chỉ tuyệt đối:

A. <tên cột><tên hàng>



B. <$tên cột><tên hàng>

C. <tên cột><$tên hàng>



D. <$tên cột><$tên hàng>

Câu 33:  Ở phần mềm Excel 2010, hàm nào sau đây dùng làm tròn số:

A. INT.

B. MOD.

C. SQRT.

D. ROUND.

Câu 34: Ở phần mềm Excel 2010, hàm nào sau đây dùng tính tổng:



A. MAX.

B. SUM.

C. MIN.

D. RANK.
Câu 35: Ở phần mềm Excel 2010, hàm nào sau đây dùng để lấy kí tự bên trái:



A. RIGHT. 

B. MID.

 C. LEFT.

D. VALUE.

Câu 36: Ở phần mềm Excel 2010, hàm nào sau đây dùng để tính tổng có điều kiện:



A. SUM. 

B. COUNTIF.

 C. IF.
      

D. SUMIF.

Câu 37: Ở phần mềm Excel 2010, hàm nào sau đây dùng để đếm có điều kiện:



A. SUM. 

B. COUNTIF.

 C. IF.


D. SUMIF.

Câu 38: Ở phần mềm Excel 2010, hàm nào sau đây dùng để dò tìm theo chiều dọc (theo cột):

A. VLOOKUP.
B. COUNTIF.

C. HLOOKUP.
D. SUMIF.

Câu 39: Ở phần mềm bảng tính Excel, để sắp xếp dữ liệu kiểu chuỗi tăng dần, ta nháy chuột vào một ô dữ liệu cần sắp xếp trong bảng danh sách và thực hiện lệnh:

A. Thẻ Home ( nhóm Editing ( Sort & Filter ( Sort A to Z.

B. Thẻ Insert ( nhóm Editing ( Sort & Filter ( Sort Z to A.

C. Thẻ Data ( nhóm Editing ( Sort & Filter ( Sort A to Z.

D. Thẻ View ( nhóm Editing ( Sort & Filter ( Sort Z to A.

Câu 40: Ở phần mềm bảng tính Excel, để lọc dữ liệu ta nháy chuột vào một ô trong bảng danh sách dữ liệu và thực hiện lệnh:

A. Thẻ Insert ( nhóm Editing ( Sort & Filter ( Filter.

B.  Thẻ Home ( nhóm Editing ( Sort & Filter ( Filter.

C. Thẻ Data ( nhóm Editing ( Sort & Filter ( Filter.

D. Thẻ View ( nhóm Editing ( Sort & Filter ( Filter.

Câu 49: Ở phần mềm Excel 2010, cú pháp hàm IF:

A. IF(phép so sánh;giá trị khi đúng;giá trị khi sai).B. IF(phép so sánh;giá trị khi sai;giá trị khi đúng).

C. IF(giá trị khi đúng; phép so sánh;giá trị khi sai). 
D. IF(giá trị khi sai;phép so sánh;giá trị khi đúng).

Câu 50: Ở phần mềm Excel 2010, cú pháp hàm SUMIF:

A. SUMIF(cột so sánh;tiêu chuẩn;cột lấy tổng).B. SUMIF(tiêu chuẩn;cột so sánh;cột lấy tổng).

C. SUMIF(cột so sánh;cột lấy tổng;tiêu chuẩn).D. SUMIF(cột lấy tổng;cột so sánh;tiêu chuẩn).

Câu 51: Ở phần mềm Excel 2010, cú pháp hàm COUNTIF:



A. COUNTIF(cột so sánh;tiêu chuẩn;cột lấy tổng).



B. COUNTIF(tiêu chuẩn;cột so sánh;cột lấy tổng).



C. COUNTIF(vùng điều kiện;điều kiện).



D. COUNTIF(điều kiện;vùng điều kiện).
Câu 52: Ở phần mềm Excel 2010, cú pháp hàm VLOOKUP:

A. VLOOKUP(giá trị dò tìm;bảng dò tìm;kiểu dò tìm;cột cần lấy).



B. VLOOKUP(giá trị dò tìm;bảng dò tìm;cột cần lấy;kiểu dò tìm).



C. VLOOKUP(bảng dò tìm;giá trị dò tìm; kiểu dò tìm;cột cần lấy).



D. VLOOKUP(giá trị dò tìm; kiểu dò tìm;bảng dò tìm;cột cần lấy).

Câu 53: Ở phần mềm Excel 2010, cú pháp hàm HLOOKUP:

A. HLOOKUP(giá trị dò tìm;bảng dò tìm;kiểu dò tìm;dòng cần lấy).



B. HLOOKUP(giá trị dò tìm;bảng dò tìm;cột cần lấy;kiểu dò tìm).



C. HLOOKUP(bảng dò tìm;giá trị dò tìm; kiểu dò tìm;dòng cần lấy).



D. HLOOKUP(giá trị dò tìm;bảng dò tìm;dòng cần lấy; kiểu dò tìm).

Câu 54:  Ở phần mềm Excel 2010, thông báo lỗi # NAME ? có nghĩa là:
A. Không có gì để tính.



B. Giá trị không đúng kiểu.

C. Trị số không hợp lệ.



D. Sai tên hàm.

Câu 55:  Ở phần mềm Excel 2010, thông báo lỗi # NULL! có nghĩa là:
A. Không có gì để tính.



B. Lỗi dữ liệu rỗng. 

C. Trị số không hợp lệ.



D. Lỗi dữ liệu.

Câu 56:  Ở phần mềm Excel 2010, thông báo lỗi # VALUE có nghĩa là:
A. Không có gì để tính.



B. Chia một số cho số 0. 

C. Trị số không hợp lệ.



D. Sai tên hàm. 
Câu 66: Ở phần mềm Excel 2010, công thức =ROUND(1234,5678;1) cho kết quả là:



A. 1234.

B. 1234,5.

C. 1234,5678.

D. 1234,6.

Câu 67: Ở phần mềm Excel 2010, công thức =AVERAGE(5+10;10-15) cho kết quả là:



A. 20.


B. 15.


C. 10.



D. 5.

Câu 68: Ở phần mềm Excel 2010, công thức =SUM(5-10;20/10) cho kết quả là:



A. -5.


B. -3.


C. 3.



D. 5.

Câu 69: Ở phần mềm Excel 2010, công thức =AVERAGE(5;15;SUM(5;20)) cho kết quả là:



A. 35.


B. 25.


C. 20.



D. 15.

Câu 70: Ở phần mềm Excel 2010, công thức:



 =SUM(20;25;30)-MIN(30;34;50)-AVERAGE(10;20;30) cho kết quả là:



A. 10.


B. 15.


C. 20.



D. 25.

Câu 71: Ở phần mềm Excel 2010, công thức:



 =LEFT(RIGHT(“ABCDEF”;3);1) cho kết quả là:



A. A


B. D


C. ABC


D. DEF

Câu 72: Ở phần mềm Excel 2010, công thức:



 =LEFT(“ABCDEF”;3)&RIGHT(“ABCDEF”;3) cho kết quả là:



A. ABC

B. DEF

C. ABCDEF


D. FEDCBA

